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BỘ DỤNG CỤ CẮT BÚI TRĨ



 

 

STT THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐV SL HÌNH ẢNH MINH HỌA 

1 
Bát đựng bệnh phẩm, dài 83mm, cao 41mm, rộng 

54mm, dung tích 160ml 
Cái 1  

2 
Bát đựng bệnh phẩm, dài 151mm, cao 73mm, 

rộng 100mm, dung tích 1000ml 
Cái 1 

 

2 
Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger, thẳng, 

ngàm trơn, dài 245mm 
Cái 1  

3 Kẹp săng Backhaus, dài 135mm Cái 6  

4 Cán dao mổ, số 3, dài 125mm Cái 1  

5 
Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, 

dài 170mm 
Cái 1  

6 
Kéo phẫu tích Toennis-Adson, mảnh, cong, mũi 

tù/tù, cán vàng, dài 175mm 
Cái 1 

 

7 
Nhíp mô, loại chuẩn, mẫu cỡ trung bình, ngàm có 

răng 1x2, dài 160mm 
Cái 1  

8 
Nhíp phẫu tích, loại chuẩn, ngàm có khía, dài 

160mm. 
Cái 1  
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9 
Nhíp phẫu tích, loại chuẩn, thẳng, ngàm có khía, 

dài 250mm 
Cái 1  

10 Kẹp mạch máu Rankin, cong, mảnh, dài 160mm Cái 10 

 

11 
Kẹp phẫu tích mô Allis, ngàm có răng 5x6, dài 

190mm 
Cái 2 

 

12 
Nhíp không chấn thương ADSON, thẳng, ngàm 

có răng, dài 180mm, 7’’, ngàm rộng 2mm 
Cái 1  

13 

Kẹp mang kim Hegar-Mayo, cán vàng, thẳng,  

bước răng 0,50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 

185mm 
Cái 1 

 

14 
Que thăm lỗ rò Lockhart-Mummery, số 2, cong 

45°, dài 165mm 
Cái 1  

15 
Banh trực tràng Pratt, dài 205mm, kích thước 80 x 

25 mm 
Bộ 1 

 

16 

Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, 

không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/2, kích 

thước ngoài 300 x 274 x 120mm, kích thước trong 

254 x 258 x 105mm 

Cái 1 

 

17 

Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu 

thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 1/2, màu vàng, 

kích thước 298 x 285 x 36mm 

Cái 1 
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18 

Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại 

chuẩn 1/2, có chân, kích thước 243 x 253 x 106 

mm 

Cái 1 

 

19 
Màng lọc tiệt trùng, hộp 10 chiếc, đường kinh 

190mm 
Cái 2 
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